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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số      /TTYT 
V/v mời chào giá vật tư, hóa chất, sinh 

phẩm xét nghiệm 

Ba Đồn, ngày 05 tháng 0 9  năm 2023 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

 
Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất/ kinh doanh vật tư, 

hóa chất xét nghiệm trong và ngoài tỉnh. 

 
Để có cơ sở triển khai thực hiện các bước mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm 

phục vụ tại Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn. 

Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn đề nghị các doanh nghiệp sản xuất/ kinh doanh 

các hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm trong và ngoài tỉnh có khả năng cung cấp hàng 

hóa gói thầu (nêu trên) quan tâm Báo giá các mặt hàng tính đến thời điểm hiện nay, 

cụ thể như sau: 

1. Danh mục đề nghị Báo giá 

- Danh mục, quy cách: Theo Phụ lục gửi kèm. 

- Yêu cầu hàng hóa báo giá: Giá bao gồm thuế, chi phí vận chuyển; mới 100% 

khi bàn giao; có giấy chứng nhận xuất xứ, lưu hành theo quy định. Đề nghị doanh 

nghiệp không thay đổi các thông tin trên mẫu báo giá ban hành kèm theo Công văn 

này. 
2. Địa chỉ và hình thức nhận báo giá 

- Địa chỉ nhận báo giá: Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn (TDP: Minh Phượng – 

Phường Quảng Thọ - Tỉnh Quảng Bình, điện thoại liên lạc 02323.512268 ). 
- Hình thức nhận báo giá: Các doanh nghiệp gửi báo giá bằng các hình thức: 

(1) gửi trực tiếp đến phòng Tài chính- Kế toán hoặc văn thư; (2) đường bưu điện; (3) 

số điện thoại: 02323.512268; (4) qua gmail: hanhketoan87@gmail.com. 
3. Thời gian nhận báo giá: Trước 14 giờ, ngày 14 /9/2023. 

Trung tâm Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn kính mong nhận được sự phối hợp của 

các doanh nghiệp sản xuất/ kinh doanh trong và ngoài tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng HCTH (đăng trên trên trang thông tin 

điển tử qua Website của TTYT TX Ba Đồn); 

- Lưu: VT. KHNV, CLS-D. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Kỳ 

mailto:tckt.cdc.kontum@gmail.com


Phụ lục báo giá 
(Ban hành Kèm theo Công văn số /TTYT, ngày tháng năm 2023 V/v mời chào giá vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm) 

 
 

T T 

 
Tên hàng hóa/ 

 yêu cầu kỹ thuật 

 

 
Quy cách 

 

 
Thông số kỹ thuật 

 

Hãng/Nước 

sản xuất 

 

 
ĐVT 

 
Số 

lượng 

 
Đơn giá 

(VAT) 

 
Thành 

tiền 

 
Ghi 

chú 

1 Chloramine B Thùng 25 kg Hàm lượng: 100% w/w Sodium 

BenzeneSulfochloramine (tương đương hàm lượng 

Clo 25%w/v),  

Có kết quả thử nghiệm hàm lượng Clo hoạt động: 

27.12% 

Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất 

Đạt các chứng nhận: ISO 9001, ISO 13485: 2016 

 Kg 500    

2 Aquatabs  Vỉ 10 viên, Hộp 

100 viên 

Có kết quả thử nghiệm hàm lượng Clo hoạt động: 

27.12% Aquatabs 67mg 

Thành phần: Aquatabs 67mg có chứa các thành phần 

chính bao gồm: natri Dichloroisocyanurate 

(NADCC) 39,4%; Natri Bicarbonate; Acid Adipic; 

Natri Carbonate 

Dạng bào chế: Viên sủi 

- Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất 

- Đạt các chứng nhận: ISO 45001:2018, 

ISO:14001:2015, ISO:9001:2015 

 Viên 17,000    

3 Test nhanh sốt xuất huyết Hộp 10 test Khay thử xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để 

phát hiện định tính kháng nguyên NS1 của vi rút 

sốt xuất huyết trong máu toàn phần, huyết thanh 

hoặc huyết tương của người.  

Mẫu: máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết 

tương 

Độ nhạy: 95,8%  

Độ đặc hiệu: 96,1% 

Độ chính xác: 96.0% 

Bảo quản ở nhiệt độ phòng hoặc bảo quản lạnh (2-

30°C). CHOL 5 X 50 

 test 300    

4 Test nhanh sốt xuất huyết Hộp 10 test Phát hiện định tính virus kháng thể trong máu, 

huyết thanh hoặc huyết tương 

Thành Phần của băng thử  

 + Cộng hợp vàng - Kháng nguyên bề mặt virus 

Dengue 

+ Vạch thử 1: IgG kháng người được bao phủ 

trong vùng vạch xét nghiệm IgG 

+ Vạch thử 2: IgM kháng người được phủ trong 

vùng vạch thử nghiệm IgM  

Độ nhạy tương đối: 69/72*100%=95.8% 

 test 280    



(95%CI*: 88.3%~99.1%); 

Độ đặc hiệu tương đối: 102/106*100%=96.2% 

(95%CI*: 90.6%~99.0%); 

Sự chính xác: 

(69+102)/(69+3+4+102)*100%=96.1%(95%CI*:

92.1%~98.4%) 

Tiêu chuẩn chất lương: ISO 13485, CE 

5 Test nhanh Hàn the ATTP Hộp 50 test Phát hiện hàn the trong thịt, sản phẩm từ thịt cá, 

bánh, mì, bún… với ngưỡng phát hiện 

(LOD) 50 mg/l, Hộp 50 test 

 Hộp 60    

6 Test nhanh Formon ATTP Hộp 20 test Kiểm tra nhanh hàm lượng formol trong hải sản 

sống, thịt cá tươi, bánh phở, bún . Test nhanh 

formol cho kết quả trong 1-2 phút thử ở giới hạn 

phát hiện 50 ppm. Hộp 20 test 

 Hộp 60    

7 Permethrin 50EC Chai 1 lít Hàm lượng: 50EC (50%), Chai 1 lít  Lít 100    

8 Hoá chất diệt bọ gậy Hộp 500 gram Temephos 1% 

Bọ gậy (lăng quăng) tại cống rãnh, 

nguồn nước thải, lọ hoa, bể cảnh,… 

Hiệu quả kéo dài từ 2 - 3 tháng 

 Hộp 200    

 Tổng cộng:08 loại        

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………. 

 Ghi chú: - Giá trên đã bao gồm các loại thuế và chi phí vận chuyển.  

- Hạn dùng các mặt hàng, ít nhất 12 tháng, từ khi nhận hàng.  

- Hiệu lực của báo giá: 90 ngày./. ……, ngày… tháng…. năm …..  

                                                                                                                                                                          ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG CẤP GIÁ  

                                                                                                                                                                                  (Ký, họ tên và đóng dấu) 
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